
Số TT Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 ĐK5824000046  	Công ty cổ phần Gia Việt 85H01320 22/11/2024 22/11/2029 ĐK5824000046

2 XT5824001352 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00144 29/11/2024 30/11/2025 Tải

3 XT5824001351 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79D00273 28/11/2024 30/11/2026 Tải

4 XT5824001344 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86G00047 28/11/2024 30/11/2025 Tải

5 XT5824001349 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C05810 28/11/2024 30/11/2025 Tải

6 XT5824001346 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85E00173 28/11/2024 30/11/2025 Tải

7 XT5824001315 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01005 18/11/2024 30/11/2025 Tải

8 XT5824001307 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00407 14/11/2024 30/11/2026 Tải

9 XT5824001283 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86G00047 05/11/2024 31/10/2025 Tải

10 XT5824001336 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00371 26/11/2024 30/11/2026 Tải

11 XT5824001296 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C07481 11/11/2024 30/11/2025 Tải

12 XT5824001345 Công ty TNHH Hữu Thức Phan Rang 85H01262 28/11/2024 28/11/2025 Tải

13 XT5824001343 Công ty TNHH TP 85H01237 28/11/2024 28/11/2031 Tải

14 XT5824001339 Công Ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ 86C04071 27/11/2024 27/11/2031 Tải

15 XT5824001338 Công Ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ 85T1912 27/11/2024 27/11/2031 Tải

16 XT5824001333  	Công ty cổ phần Gia Việt 85C04866 22/11/2024 22/11/2029 Tải

17 XT5824001335  	Công ty cổ phần Gia Việt 85H01320 22/11/2024 22/11/2029 Tải

18 XT5824001334  	Công ty cổ phần Gia Việt 85C04358 22/11/2024 22/11/2029 Tải

19 XT5824001331  	Công ty cổ phần Gia Việt 85C04482 22/11/2024 22/11/2029 Tải

20 XT5824001332  	Công ty cổ phần Gia Việt 85C05081 22/11/2024 22/11/2029 Tải

21 XT5824001306  	Công ty TNHH TM & XD Sơn Long Thuận 85C04520 13/11/2024 13/11/2031 Tải

22 XT5824001325  	Công ty TNHH MTV TMVT An Phú NT 85H01149 21/11/2024 21/11/2031 Tải

23 XT5824001323 Công ty TNHH TMXD Thảo Tuấn 85H00603 20/11/2024 20/11/2025 Tải

24 XT5824001321 Công ty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85E00377 20/11/2024 20/11/2031 Tải

25 XT5824001316 Công ty TNHH Hữu Thức Phan Rang 85H00874 18/11/2024 18/11/2025 Tải

26 XT5824001314 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Anh Khoa 85C03297 18/11/2024 18/11/2031 Tải

27 XT5824001313 Công ty TNHH Huy An 85G00232 15/11/2024 15/11/2025 Tải

28 XT5824001312 Công Ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ 85H01253 15/11/2024 15/11/2031 Tải

29 XT5824001311 Công ty TNHH TM & DV vận tải Hà Thâu 85H01232 15/11/2024 15/11/2029 Tải

30 XT5824001293 Công Ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ 86C04009 08/11/2024 08/11/2031 Tải

31 XT5824001305 Hộ Kinh doanh Nguyễn Lai 85G00144 13/11/2024 13/11/2031 Tải

32 XT5824001304 Hộ Kinh Doanh Lê Văn Hoà 85H01123 13/11/2024 03/10/2025 Tải

33 XT5824001302 Hộ Kinh doanh Phạm Vỹ 85H01269 12/11/2024 16/10/2029 Tải
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34 XT5824001294 Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Trung 85H00232 08/11/2024 08/11/2029 Tải

35 XT5824001291 Hộ kinh doanh vận tải Quốc Khánh 85G00113 08/11/2024 08/11/2029 Tải

36 XT5824001286 Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Nghi 85C00464 06/11/2024 06/11/2031 Tải

37 XT5824001287 Hộ kinh doanh Ngô Thị Mai 79C15945 05/11/2024 05/11/2031 Tải

38 XT5824001284 Hộ kinh doanh Ngô Thị Mai 51D45826 05/11/2024 05/11/2031 Tải

39 XT5824001282 Hộ kinh doanh Trần Trung Hiếu 85H01247 04/11/2024 04/11/2031 Tải

40 XT5824001279 Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Dương 85C02545 01/11/2024 01/11/2031 Tải

41 XT5824001347 Hộ kinh doanh Dương Văn Hiệu 85G00138 28/11/2024 28/11/2031 Tải

42 XT5824001337 HKD Dương Văn Ca 85E00150 26/11/2024 26/11/2031 Tải

43 XT5824001319 Hộ Kinh Doanh Tín Nghĩa 85H00665 19/11/2024 13/11/2029 Tải

44 XT5824001342 HKD Dương Văn Ca 85F00149 27/11/2024 27/11/2031 Tải
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